
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2A - TUẦN 04 (25/9/2023 - 29/9/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
25

/9
/2

02
3) SÁNG

1 HĐTN SHDC: Múa hát tập thể theo SHCĐ “Em và mái trường mến yêu” Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Đạo đức Nhận lỗi và sửa lỗi (tiết 2) Cao Thúy Hồng
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
1 Tiếng Việt Đọc Những cái tên Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Đọc Những cái tên Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Toán Đề - xi – mét (tiết 1) Nguyễn Kiều Bích Phượng

B
A

 (2
6/

9/
20

23
) SÁNG

1 Tiếng Việt Viết chữ hoa C, Có chí thì nên Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Viết hoa tên người Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Toán Đề - xi – mét (tiết 2) Nguyễn Kiều Bích Phượng
4 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc

CHIỀU
1 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng
3 Kĩ năng sống

TƯ
 (2

7/
9/

20
23

) SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc Cô gió Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Nghe - viết Ai dậy sớm. Phân biệt ai/ay Nguyễn Kiều Bích Phượng



TƯ
 (2

7/
9/

20
23

) SÁNG
3 Toán Em làm được những gì (tiết 1) Nguyễn Kiều Bích Phượng
4 GDTC Nguyễn Đức Trung

CHIỀU
1 Robotics
2 TNXH Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà (tiết 2) Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 TNXH Giữ vệ sinh nhà ở (tiết 1) Nguyễn Kiều Bích Phượng

N
Ă

M
 (2

8/
9/

20
23

)

SÁNG

1 Tiếng Việt MRVT Bạn bè (tt) Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Nghe - kể Chuyện ở phố Cây Xanh Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
4 Toán Em làm được những gì (tiết 2) Nguyễn Kiều Bích Phượng

CHIỀU
1 HD Ôn tập Luyện nói, tập đặt câu Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 HD Ôn tập Ôn đơn vị Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 HĐTN SHCĐ: Chia sẻ kết quả việc làm xây dựng hình ảnh đẹp của em. Làm món quà tặng bạnNguyễn Kiều Bích Phượng

SÁ
U

 (2
9/

9/
20

23
)

SÁNG

1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 GDTC Nguyễn Đức Trung
4 Toán Thực hành và trải nghiệm Nguyễn Kiều Bích Phượng

CHIỀU
1 Tiếng Việt Đặt tên cho bức tranh. Nói về bức tranh Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Đọc một bài văn về trẻ em Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 HĐTN SHL: Rèn luyện nền nếp học tập và sinh hoạt ở trường. Nguyễn Kiều Bích Phượng



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2B - TUẦN 04 (25/9/2023 - 29/9/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
25

/9
/2

02
3) SÁNG

1 HĐTN SHDC: Múa hát tập thể theo SHCĐ “Em và mái trường mến yêu” Hoàng Thị Phương
2 Toán Đề - xi – mét (tiết 1) Hoàng Thị Phương
3 GDTC Nguyễn Đức Trung
4 Đạo đức Nhận lỗi và sửa lỗi (tiết 2) Cao Thúy Hồng

CHIỀU
1 Tiếng Việt Đọc Những cái tên Hoàng Thị Phương
2 Tiếng Việt Đọc Những cái tên Hoàng Thị Phương
3 TNXH Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà (tiết 2) Hoàng Thị Phương

B
A

 (0
1/

10
/2

02
2) SÁNG

1 Toán Đề - xi – mét (tiết 2) Hoàng Thị Phương
2 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
3 Tiếng Việt Viết chữ hoa C, Có chí thì nên Hoàng Thị Phương
4 Tiếng Việt Viết hoa tên người Hoàng Thị Phương

CHIỀU
1 Kĩ năng sống
2 TNXH Giữ vệ sinh nhà ở (tiết 1) Hoàng Thị Phương
3 HĐTN SHCĐ: Chia sẻ kết quả việc làm xây dựng hình ảnh đẹp của em. Làm món quà tặng bạnHoàng Thị Phương

TƯ
 (0

2/
10

/2
02

2) SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc Cô gió Hoàng Thị Phương
2 Tiếng Việt Nghe - viết Ai dậy sớm. Phân biệt ai/ay Hoàng Thị Phương



TƯ
 (0

2/
10

/2
02

2) SÁNG
3 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
1 Toán Em làm được những gì (tiết 1) Hoàng Thị Phương
2 Robotics
3 HD Ôn tập Luyện nói, tập đặt câu Hoàng Thị Phương

N
Ă

M
 (0

3/
10

/2
02

2) SÁNG

1 Toán Em làm được những gì (tiết 2) Hoàng Thị Phương
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 Tiếng Việt MRVT Bạn bè (tt) Hoàng Thị Phương
4 Tiếng Việt Nghe - kể Chuyện ở phố Cây Xanh Hoàng Thị Phương

CHIỀU
1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 HD Ôn tập Ôn đơn vị Hoàng Thị Phương

SÁ
U

 (0
4/

10
/2

02
2) SÁNG

1 Tiếng Việt Đặt tên cho bức tranh. Nói về bức tranh Hoàng Thị Phương
2 Tiếng Việt Đọc một bài văn về trẻ em Hoàng Thị Phương
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
1 GDTC Nguyễn Đức Trung
2 Toán Thực hành trải nghiệm Hoàng Thị Phương
3 HĐTN SHL: Rèn luyện nền nếp học tập và sinh hoạt ở trường. Hoàng Thị Phương



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2C - TUẦN 04 (25/9/2023 - 29/9/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
25

/9
/2

02
3) SÁNG

1 HĐTN SHDC: Múa hát tập thể theo SHCĐ “Em và mái trường mến yêu” Nguyễn Thị Giao Linh
2 Tiếng Việt Đọc Những cái tên Nguyễn Thị Giao Linh
3 Tiếng Việt Đọc Những cái tên Nguyễn Thị Giao Linh
4 Đạo đức Nhận lỗi và sửa lỗi (tiết 2) Cao Thúy Hồng

CHIỀU
1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Toán Đề - xi – mét (tiết 1) Nguyễn Thị Giao Linh

B
A

 (2
6/

9/
20

23
) SÁNG

1 Tiếng Việt Viết chữ hoa C, Có chí thì nên Nguyễn Thị Giao Linh
2 Tiếng Việt Viết hoa tên người Nguyễn Thị Giao Linh
3 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
4 Toán Đề - xi – mét (tiết 2) Nguyễn Thị Giao Linh

CHIỀU
1 GDTC Nguyễn Đức Trung
2 Kĩ năng sống
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

TƯ
 (2

7/
9/

20
23

) SÁNG

1 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng



TƯ
 (2

7/
9/

20
23

) SÁNG
3 Tiếng Việt Đọc Cô gió Nguyễn Thị Giao Linh
4 Tiếng Việt Nghe - viết Ai dậy sớm. Phân biệt ai/ay Nguyễn Thị Giao Linh

CHIỀU
1 TNXH Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà (tiết 2) Nguyễn Thị Giao Linh
2 Toán Em làm được những gì (tiết 1) Nguyễn Thị Giao Linh
3 Robotics

N
Ă

M
 (2

8/
9/

20
23

)

SÁNG

1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 Toán Em làm được những gì (tiết 2) Nguyễn Thị Giao Linh
3 Tiếng Việt MRVT Bạn bè (tt) Nguyễn Thị Giao Linh
4 Tiếng Việt Nghe - kể Chuyện ở phố Cây Xanh Nguyễn Thị Giao Linh

CHIỀU
1 HD Ôn tập Luyện nói, tập đặt câu Nguyễn Thị Giao Linh
2 HĐTN Nguyễn Thị Giao Linh
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

SÁ
U

 (2
9/

9/
20

23
)

SÁNG

1 Tiếng Việt Đặt tên cho bức tranh. Nói về bức tranh Nguyễn Thị Giao Linh
2 Tiếng Việt Đọc một bài văn về trẻ em Nguyễn Thị Giao Linh
3 Toán Thực hành trải nghiệm Nguyễn Thị Giao Linh
4 GDTC Nguyễn Đức Trung

CHIỀU
1 TNXH Giữ vệ sinh nhà ở (tiết 1) Nguyễn Thị Giao Linh
2 HD Ôn tập Ôn đơn vị Nguyễn Thị Giao Linh
3 HĐTN SHL: Rèn luyện nền nếp học tập và sinh hoạt ở trường. Nguyễn Thị Giao Linh


